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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Cập nhật dữ liệu trong CSDL quan hệ bao gồm những thao tác nào?
   A.  Thêm, sửa và xoá dữ liệu của bảng
   B.  Sao chép toàn bộ dữ liệu
   C.  Đổi tên bảng
   D.  Sửa và xoá dữ liệu của bảng
Câu 2. Trong  CSDL quan hệ, truy vấn dữ liệu là?
   A.  Tạo mới dữ liệu
   B.  Tìm kiếm dữ liệu và kết xuất ra thông tin cần tìm
   C.  Xoá toàn bộ dữ liệu
   D.  Sao lưu dữ liệu
Câu 3. Ràng buộc dữ liệu trong CSDL quan hệ giúp gì?
   A.  Tăng kích thước dữ liệu
   B.  Đảm bảo tính xác định và đúng đắn của dữ liệu
   C.  Giảm hiệu suất truy vấn
   D.  Đảm bảo không thay đổi dữ liệu
Câu 4. Khi bảng có hơn một khoá, người ta thường ưu tiên chọn làm khoá chính là:
   A.  Khoá chính có nhiều trường nhất
   B.  Khoá chính có ít trường nhất
   C.  Khoá chính là khóa bất kì
   D.  Khoá chính bao gồm tất cả các trường của bảngA
Câu 5. Khoá của một bảng là tập hợp những trường nào?
   A.  Tất cả các trường của bảng
   B.  Những trường có tính chất: mỗi bộ giá trị của các trường đó xác định nhiều bản ghi ở trong bảng và ta không thể bỏ đi trường nào mà tập hợp các trường còn lại vẫn còn tính chất xác định duy nhất một bản ghi
   C.  Những trường có tính chất: mỗi bộ giá trị của các trường đó xác định duy nhất một bản ghi ở trong bảng và ta không thể bỏ đi trường nào mà tập hợp các trường còn lại vẫn còn tính chất xác định duy nhất một bản ghi 
   D.  Tất cả các trường ngoại trừ khoá chính
Câu 6. Phòng giáo vụ tại một trường muốn tin học hóa việc quản lý đăng ký lớp học của học sinh. Kết quả phân tích thiết kế được quan hệ như sau: 
HOCSINH (MAHS, HOTEN, PHAI, NGAYSINH, DCHI, LOP) 
Giải thích: Mỗi học sinh có một mã số duy nhất (MAHS), một họ tên (HOTEN),thuộc một phái (PHAI),có một ngày sinh (NGAYSINH),có một địa chỉ(DCHI),và học một lớp (LOP). Em chọn khóa chính là:
A. MAHS	B. HOTEN	C. PHAI		D.DCHI
Câu 7. 	Việc cập nhật dữ liệu cho một bảng cũng phải thỏa mãn yêu cầu không làm xuất hiện hai bản ghi có giá trị khóa giống nhau. Yêu cầu này còn được gọi là:
A. Ràng buộc dữ liệu
B. Ràng buộc khóa
C. Ràng buộc toàn vẹn
D. Ràng buộc khóa ngoại
Câu 8. Nhược điểm của dư thừa dữ liệu
A. Tốn nhiều vùng nhớ lưu trữ cần thiết và dữ liệu nhất quán (dữ liệu bị trùng lặp) khi cập nhật.
B. Tốn ít vùng nhớ lưu trữ không cần thiết và dữ liệu có thể không nhất quán (dữ liệu bị trùng lặp) khi cập nhật.
C. Tốn nhiều thời gian nhập liệu  và dữ liệu nhất quán (dữ liệu bị trùng lặp) khi cập nhật.
D. Tốn nhiều vùng nhớ lưu trữ không cần thiết và dữ liệu có thể không nhất quán (dữ liệu bị trùng lặp) khi cập nhật.
Câu 9. Khóa ngoài là:
A. Một trường (hay một số trường) của bảng này và đồng thời là khóa của một  bảng khác.
B. Một trường của bảng này và đồng thời là khóa của một  bảng khác.
C. Một trường (hay một số trường) của bảng này và đồng thời là khóa ngoài của một  bảng khác.
D. Một trường của bảng này và đồng thời là khóa ngoài của một  bảng khác.
Câu 10. Để tránh những nhược điểm, cơ sở dữ liệu quan hệ thường được thiết kế
A. Một bảng chứa tất cả dữ liệu
B. Chỉ gồm 2 bảng, 1 bảng chứa dữ liệu về riêng một đối tượng cần quản lí, 1 bảng chứa dữ liệu về những sự kiện liên quan đến các đối tượng được quản lí.
C. Gồm một số bảng: có bảng chứa dữ liệu về riêng một đối tượng cần quản lí, có bảng chứa dữ liệu về những sự kiện liên quan đến các đối tượng được quản lí.
D. Gồm một số bảng: có bảng chứa dữ liệu về riêng một đối tượng cần quản lí, có bảng chứa dữ liệu về những sự kiện không liên quan đến các đối tượng được quản lí.

Câu 11. Liên kết giữa hai bảng trong cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua
A. Khóa – khóa ngoài		B. Hai khóa chính của hai bảng
C. Khóa chính – khóa ngoài	D. Hai khóa ngoài của hai bảng
Câu 12. Ràng buộc khoá ngoài là
A. Là yêu cầu một giá trị của khóa ngoài trong bảng tham chiếu phải xuất hiện trong giá trị khóa ở bảng được tham chiếu.
B. Là yêu cầu mọi giá trị của khóa ngoài trong bảng tham chiếu phải xuất hiện trong giá trị khóa ở bảng được tham chiếu.
C. Là yêu cầu mọi giá trị của khóa chính trong bảng tham chiếu phải xuất hiện trong giá trị khóa ở bảng được tham chiếu.
D. Là yêu cầu mọi giá trị của khóa ngoài trong bảng được tham chiếu phải xuất hiện trong giá trị khóa ở bảng tham chiếu.
Câu 13. Trong việc tạo lập cơ sở dữ liệu, sau khi tạo xong cấu trúc cho hai bảng mà ta dữ kiến có liên kết với nhau bằng khóa ngoài, ta nên khai báo liên kết trước hay nhập dữ liệu cho hai bảng trước?
A. Khai báo liên kết trước khi nhập dữ liệu vì để hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ ngăn chặn những bản ghi nhập vào bị vi phạm ràng buộc khóa ngoài.
B. Khai báo liên kết trước khi nhập dữ liệu vì để cơ sở dữ liệu sẽ ngăn chặn những bản ghi nhập vào bị vi phạm ràng buộc khóa .
C. Nhập dữ liệu trước khi khai báo liên kết vì để hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ ngăn chặn những bản ghi nhập vào bị vi phạm ràng buộc khóa ngoài.
D. Nhập dữ liệu trước khi khai báo liên kết vì để cơ sở dữ liệu sẽ ngăn chặn những bản ghi nhập vào bị vi phạm ràng buộc khóa .
[image: Tìm hiểu các liên kết (relationship) giữa các bảng cách tạo các liên kết  trong MS Access]
Câu 14. Khóa ngoài trong bảng Sanpham là
A. SanphamId
B. Ten
C. DanhMucID
D. Gia

Câu 15. Biểu mẫu được thiết kế không nhằm mục đích
A. Khai thác dữ liệu dựa trên tính toán các dữ liệu
B. Hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng phù hợp để xem
C. Cung cấp một khuôn dạng thuận tiện để nhập và sửa dữ liệu
D. Cung cấp các nút lệnh để người dùng có thể sử dụng, thông qua đó thực hiện một số thao tác với dữ liệu
Câu 16.    Các loại biểu mẫu phổ biến
A. Biểu mẫu hiển thị dữ liệu cho tất cả người dùng và biểu mẫu cho người nhập dữ liệu
B. Biểu mẫu hiển thị dữ liệu cho tất cả người dùng và biểu mẫu cho người kiểm tra dữ liệu
C. Biểu mẫu hiển thị dữ liệu cho từng nhóm người dùng và biểu mẫu cho người nhập dữ liệu
D. Biểu mẫu hiển thị dữ liệu cho từng nhóm người dùng và biểu mẫu cho người kiểm tra dữ liệu
Câu 17. Đối với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ truy vấn phổ biến nhất cho đến này là
A. QBE	B. SQL	C. CSS		D. Python
Câu 18. Chọn câu truy vấn viết bằng ngôn ngữ SQL đúng cú pháp
A. WHERE [Tin học] >= 7.0 SELECT [Họ và tên], [Ngày sinh], [Tin học] FROM [HỌC SINH 11] 
B. FROM [HỌC SINH 11] SELECT [Họ và tên], [Ngày sinh], [Tin học] WHERE [Tin học] >= 7.0
C. SELECT [Họ và tên], [Ngày sinh], [Tin học] FROM [HỌC SINH 11] WHERE [Tin học] >= 7.0 
D. SELECT [Họ và tên], [Ngày sinh], [Tin học] WHERE [Tin học] >= 7.0 FROM [HỌC SINH 11] 
Câu 19. Khi thực hiện các câu truy vấn, hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ coi tên trường là
A. Biến	B. Từ khóa	C. Đối tượng		D. Hàm
Câu 20. Nếu tên trường có chứa dấu cách thì cần phải đặt trong cặp dấu nào để đánh dấu bắt đầu và kết thúc tên trường:
A. ( )		B. [ ]		C. “”		D. ‘’

Câu 21. Hạn chế của CSDL phân tán là:
A. Chi phí cao
B. Nếu CSDL có sự cố thì các ứng dụng CSDL không chạy được
C.  Tính sẵn sàng và tin cậy thấp
D. Khó mở rộng các tổ chức một cách linh hoạt
Câu 22. Trong các kiến trúc phổ biến của hệ CSDL tập trung, mô hình kiến trúc thường được sử dụng trong các ứng dụng web lớn: 
A. Kiến trúc 1 tầng
B. Kiến trúc 2 tầng
C. Kiến trúc 3 tầng
D. Cả ba đều đúng

Câu 23. Các biện pháp bảo vệ sự an toàn của hệ CSDL là
A. Xác thực người truy cập, sao lưu dự phòng và duy trì biên bản hệ thống, 
B. Xác thực người truy cập, sử dụng tường lửa, sao lưu dự phòng và duy trì biên bản hệ thống,
C. Xác thực người truy cập, sử dụng phần mềm diệt virus, sao lưu dự phòng và duy trì biên bản hệ thống
D. Xác thực người truy cập, sử dụng tường lửa, sao lưu dự phòng
Câu 24. Chọn phát biểu SAI
A. Mã hóa dữ liệu là biện pháp bảo mật dữ liệu trong CSDL
B. Nén dữ liệu góp phần tăng cường tính bảo mật dữ liệu
C. Mã hóa dữ liệu góp phần giảm dung lượng lưu trữ
D. Nén dữ liệu giúp giảm dung lượng lưu trữ
Câu 25. Các công việc chính của nhà quản trị CSDL
A. Đảm bảo an toàn dữ liệu và xác thực người truy cập, giám sát hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên, lập kế hoạch phát triển CSDL, sao lưu, phục hồi và khắc phục sự cố, cài đặt và bảo trì phần mềm CSDL
B. Đảm bảo an toàn dữ liệu và xác thực người truy cập, lập kế hoạch phát triển CSDL, sao lưu, phục hồi và khắc phục sự cố, cài đặt và bảo trì phần mềm CSDL
C. Đảm bảo an toàn dữ liệu và xác thực người truy cập, giám sát hiệu suất và điều chỉnh CSDL, lập kế hoạch phát triển CSDL, sao lưu, phục hồi và khắc phục sự cố, cài đặt và bảo trì phần mềm CSDL
D. Đảm bảo an toàn dữ liệu và xác thực người truy cập, giám sát hiệu suất và điều chỉnh CSDL, lập kế hoạch phát triển CSDL, sao lưu, phục hồi và khắc phục sự cố, cài đặt và bảo trì phần mềm CSDL, thiết kế ứng dụng cho người dùng.
Chọn phát biểu đúng
Câu 26. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
A. Nhà quản trị CSDL chỉ cần cho các doanh nghiệp lớn.
B. Công việc của nhà quản trị CSDL là đảm bảo CSDL luôn sẵn sàng trong trạng thái tốt nhất và được bảo mật.
C. Nhà quản trị CSDL cần thành thạo các ngôn ngữ lập trình thông dụng hiện nay.
D. Nhà quản trị CSDL có hiểu biết sâu về tất cả các ứng dụng liên quan đến CSDL.
Câu 27. Một CSDL Access được lưu trong máy tính thành tệp có đuôi tên tệp là
A.”.acddb”		B.”.accdb”	C.”.accbd”	A.”.accdb”
Câu 28. Để nhập dữ liệu cho bảng, ta làm việc ở khung nhìn
A. Thiết kế (Design View)	B. Bảng dữ liệu (Datasheet View)
C. Thiết kế (Design View) và Bảng dữ liệu (Datasheet View)
D. Layout View
Câu 29. Để tạo mới CSDL trống mới ta thực hiện
A. File\Blank database\Create
B. Home\New\Blank desktop database\Create
C. File\New\Blank desktop database\OK
D. File\New\Blank desktop database\Create
Câu 30. Để chỉ định một trường làm khóa chính ta chọn trường làm khóa chính rồi nháy chuột vào
A. Delete Rows	B. Insert Rows		C. Primary Key	D. Relationships
Câu 31. Kiểu dữ liệu nào phù hợp nhất cho trường Ngày sinh trong bảng Học sinh
A. Yes/No		B. AutoNumber	C. Date/Time		D. Number
Câu 32. Trong Access nói riêng và CSDL quan hệ nói chung, giữa hai bảng chỉ có mối quan hệ
A. một – một hoặc nhiều – nhiều		B. một – một hoặc một – nhiều	
C. nhiều – nhiều hoặc một – nhiều	D. một – nhiều
Câu 33. Để thiết lập mối quan hệ giữa hai bảng ta thực hiện
A. Home\Relationships		B. Database\Relationships
C. File\Relationships		D. Creat\Relationships
Câu 34. Sử dụng cột dữ liệu từ tra cứu không nhằm mục đích
A. Người có thể chọn mục dữ liệu từ một danh sách
B. Việc nhập dữ liệu sẽ nhanh hơn
C. Đảm bảo toàn vẹn tham chiếu
D. Giảm thời gian tìm kiếm dữ liệu
Câu 35. Để thiết lập một cột thành cột dữ liệu từ tra cứu, trong mục Đata Type ta chọn
A. Short Text	B. Number	C. Look Wizard	D. Yes/No
Câu 36. Để tạo biểu mẫu tách đôi, nháy chuột Create\Forms chọn
A. Multiple Items	B. Datasheet		C. Split Form		D. Form
Câu 37. Để sắp xếp dữ liệu của cột theo hướng tăng dần ta chọn cột đó rồi chọn
A. Home\Sort&Filter\Ascending	B. Home\Sort&Filter\Descending
C. File\Sort&Filter\Ascending		D. Database Tools\Sort&Filter\Descending
Câu 38. Để tạo biểu mẫu có tùy biến theo yêu cầu sử dụng(tùy ý chọn số trường đưa vào biểu mẫu), ta dùng nút lệnh
A. Form		B. More Forms	C. Form Wizard	D. Navigation
Câu 39. Chọn phát biểu đúng
A. Nút lệnh Form để tạo nhanh biểu mẫu nhưng không cho phép tùy biến
B. Nút lệnh Form để tạo nhanh biểu mẫu và cho phép tùy biến
C. Nút lệnh Form Wizard để tạo nhanh biểu mẫu sau một thao tác nhưng không cho phép tùy biến
D. Nút lệnh Table để tạo nhanh biểu mẫu nhưng không cho phép tùy biến
Câu 40. Chọn phát biểu SAI
A. Biểu mẫu một bản ghi chỉ hiển thị được một bản ghi tại một thời điểm
B. Biểu nhiều bản ghi hiển thị nhiều bản ghi cùng lúc
C. Biểu mẫu tách đôi có vùng hiển thị biểu mẫu được chia làm 2 nửa.
D. Biểu mẫu tách đôi chỉ hiển thị được duy nhất một bản ghi.
B. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Trong mỗi câu có 4 ý a), b), c), d) học sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1.  Đặc điểm của cơ sở dữ liệu tập trung và cơ sở dữ liệu phân tánĐ

[bookmark: _GoBack]a) Một cơ sở dữ liệu tập trung được lưu trữ trên một máy tính
b) Trong quá trình khai thác, nếu cơ sở dữ liệu tập trung gặp sự cố thì các chương trình ứng dụng cơ sở dữ liệu vẫn hoạt động bình thườngS

c) Một cơ sở dữ liệu phân tán có tập hợp dữ liệu được phân tán trên các máy tính khác nhau của một mạng máy tính.Đ

d) Trong cơ sở dữ liệu phân tán: mỗi nơi (site) của mạng máy tính không có khả năng xử lý độc lập và thực hiện các ứng dụng cục bộS

Câu 2. Các đặc điểm của các loại kiến trúc của các hệ cơ sở dữ liệuĐ

a) Mỗi hệ cơ sở dữ liệu gồm 3 lớp: lớp cơ sở dữ liệu, lớp hệ quản trị cơ sở dữ liệu, lớp các ứng dụng cơ sở dữ liệu
b) Kiến trúc tầng một là kiến trúc phức tạp nhất, toàn bộ cơ sở dữ liệu được lưu tại một máy tính và cũng chỉ được khai thác tại máy tính nàyS

c) Trong kiến trúc 2 tầng của hệ cơ sở dữ liệu tập trung, cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ trên mạngĐ

d) Trong kiến trúc 3 tầng của hệ cơ sở dữ liệu tập trung, tầng 2 nằm giữa gọi là tầng ứng dụng hoạt động như một phương tiện để trao đổi dữ liệu đã được xử lý một phần giữa máy chủ và máy kháchĐ

Câu 3. Một số biện pháp bảo vệ sự an toàn của hệ cơ sở dữ liệu và bảo mật thông tin trong cơ sở dữ liệu
a) Các biện pháp bảo vệ sự an toàn của hệ CSDL: xác thực người truy cập, sử dụng tường lửa, sao lưu dự phòng và duy trì biên bản hệ thốngĐ
Đ

b) Các biện pháp bảo mật thông tin trong CSDL: mã hóa dữ liệu, nén dữ liệuĐ

c) Mã hóa dữ liệu là quá trình chuyển đổi dữ liệu sang một định dạng khác gọi là bản mã.
d) Nén dữ liệu góp phần tăng cường tính bảo mật dữ liệu và không giảm dung lượng lưu trữS

Câu 4. Tầm quan trọng của việc bảo vệ sự an toàn của hệ CSDL và bảo mật thông tin trong CSDLĐ

a) Bảo vệ sự an toàn của hệ CSDL là bảo vệ hệ CSDL khỏi các mối đe dọa cố ý hoặc vô tình
b) Bảo mật được thông tin trong CSDL là bảo vệ được tính bí mật của những thông tin có tính riêng tư của cá nhân hay tổ chức Đ

c) Bảo vệ sự an toàn của hệ CSDL là rất quan trọng đối với bất cứ tổ chức nào vì bất cứ một hỏng hóc hay mất mát nào cũng sẽ gây mất hoàn toàn dữ liệu trong CSDL.S

d) Bảo vệ tính an toàn của hệ CSDL và bảo mật thông tin trong CSDL là chỉ bảo vệ dữ liệu bên trong CSDL, bảo vệ tính bí mật của thông tin và bảo vệ hệ quản trị CSDL sao cho không có truy cập sử dụng dữ liệu sai mục đích và làm hư hỏng dữ liệuS

Câu 5. Thiết kế của bảng trong cơ sở dữ liệuS

a) Một bảng CSDL có nhiều cột. Mỗi cột có thể chứa dữ liệu thuộc hai kiểu nhất định.S

b) Với cột chứa dữ liệu có dạng văn bản thì chọn kiểu NumberS

c) Dữ liệu có kiểu Number có đặc điểm tự động tăng dần khi thêm một bản ghi mới vào bảngĐ

d) Dữ liệu có kiểu Yes/No chỉ nhận 1 trong 2 giá trị (Yes/No, True/False, On/Off)
Câu 6. Thao tác tạo bảng theo thiết kếĐ

a) Trong CSDL trống mới sẽ có sẵn ngay một bảng tên là Table1 theo mặc địnhĐ

b)Để tạo một bảng mới ta chọn Create\TableĐ

c) Ta chọn kiểu dữ liệu tại cột Data TypeS

d) Xác định chi tiết các thuộc tính của kiểu dữ liệu đã chọn tại vùng Description (Optional))
C. PHẦN TRẢ LỜI NGẮN (điền câu trả lời vào chỗ chấm)
Câu 1. Nhà quản trị CSDL cần kiểm soát và đảm bảo tính ………an toàn cho dữ liệu (toàn vẹn)
Câu 2. Giám sát ……..CSDL là một phần của quá trình bảo trì hệ thống do nhà quản trị CSDL thực hiện (hiệu suất)
Câu 3. Nhà quản trị CSDL cần có trách nhiệm thực hiện …… hệ thống thường xuyên để không có dữ liệu nào bị mất khi ngắt điện đột ngột. (sao lưu)
Câu 4. Nhà quản trị CSDL cần có kiến thức về ……..(UNIX, LINUX, Windows), phần cứng và mạng.(hệ điều hành)
Câu 5. Nhà quản trị cần có kỹ năng……… dữ liệu để phân tích các tập dữ liệu, trích xuất ra thông tin hữu ích cho tổ chức và khách hàng. (phân tích)
Câu 6. Một bảng CSDL có nhiều cột. Mỗi cột chứa dữ liệu thuộc một ……….nhất định (kiểu)
Câu 7. Người thiết kế CSDL cần dựa vào logic…… để xác định cách thu thập, lưu trữ và thao tác dữ liệu. (nghiệp vụ)
Câu 8. Trong tạo bảng, để thiết lập kiểu dữ liệu cho mỗi trường cần mở bảng trong khung nhìn……(thiết kế)
Câu 9. Trong tạo bảng, vùng Field Properties bên dưới để xác định chi tiết các ……. của kiểu dữ liệu (thuộc tính)
Câu 10. Trong tạo bảng, cần xác định thuộc tính ……. của trường để hiển thị dữ liệu dưới dạng quen thuộc dễ xem và dễ nhập dữ liệu mới (Format)
D. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1.  Em hãy nêu các công việc chính của nhà quản trị cơ sở dữ liệu
① Công việc chính của nhà quản trị CSDL
a) Đảm bảo an toàn dữ liệu và xác thực quyền truy cập
Nhà quản trị CSDL thực hiện cấp quyền và kiểm soát truy cập CSDL cho các đối tượng người dùng, đồng thời phát triển các biện pháp bảo mật CSDL và đảm bảo dữ liệu đến từ các nguồn đáng tin cậy. 
b) Giám sát hiệu suất và điều chỉnh CSDL
Nhà quản trị CSDL cần xác định nguyên nhân làm giảm hiệu suất xử lí của hệ thống để khắc phục như: thay đổi các thông số thiết lập trong phần mềm, thay phần cứng có cấu hình mạnh hơn hoặc điều chỉnh các tham số CSDL. 
c) Lập kế hoạch phát triển CSDL
Nhà quản trị cần cập nhật định kì nhu cầu mới về khai thác dữ liệu trong CSDL để đề xuất mở rộng, nâng cấp các khả năng đáp ứng trong CSDL. Nhà quản trị CSDL cần thường xuyên cập nhật xu thế phát triển CSDL để có những dự báo tương lai về: không gian lưu trữ của CSDL, công suất sử dụng CSDL. 
d) Sao lưu, phục hồi và khắc phục sự cố
Nhà quản trị CSDL cần có khả năng phán đoán sự cố, nhanh chóng khắc phục các sự cố, khôi phục dữ liệu cũng như sao lưu hệ thống thường xuyên để không có dữ liệu nào bị mất khi ngắt điện đột ngột
e) Cài đặt và bảo trì phần mềm CSDL
Nhà quản trị CSDL cài đặt phần mềm CSDL, thực hiện bảo trì, cập nhật và vá lỗi. Điều này góp phần quan trọng đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu của tổ chức.

Câu 2.  Em hãy nêu các yêu cầu cuả nghề quản trị cơ sở dữ liệu
– Kiến thức vững chắc về CSDL, ngôn ngữ truy vấn CSDL
– Kiến thức về hệ điều hành, phần cứng và mạng.
- Hiểu biết về các ứng dụng liên quan đến CSDL mà mình quản trị.
- Kĩ năng phân tích dữ liệu: phân tích các tập dữ liệu, trích xuất ra thông tin hữu ích cho tổ chức và khách hàng, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về các cải tiến hệ thống, ra quyết định.
– Kĩ năng giao tiếp: nhằm giám sát và làm việc nhóm
với các chuyên viên công nghệ thông tin, giao tiếp với người quản lí
điều hành, …
– Kĩ năng giải quyết vấn đề: Năng lực xác định, kiểm tra và phát hiện các vấn đề
tiềm ẩn, nguyên nhân và giải pháp khắc phục các sự cố, sáng tạo đưa ra giải pháp cho
các vấn đề mới.
- Kĩ năng tổ chức: để đưa ra các quyết định về CSDL, tổ chức các nhiệm vụ cho nhân viên của bộ phận công nghệ thông tin.
- Cẩn trọng và tỉ mỉ: Vì phải làm việc với khối lượng dữ liệu lớn, nên sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến những lỗi nghiêm trọng. Điều đó đòi hỏi  cần phải làm việc cẩn trọng, tỉ mỉ.
Câu 3. Nếu thầy, cô giáo môn Tin học ở trường em được giao quản lí điểm của học sinh trong trường. Theo em, có thể gọi thầy, cô giáo môn Tin học này là nhà quản trị CSDL được không? Vì sao?
Có vì thầy,cô giáo Tin học cũng thực hiện các công việc:
a) Đảm bảo an toàn dữ liệu và xác thực quyền truy cập
thầy,cô giáo Tin học thực hiện cấp quyền và kiểm soát truy cập CSDL cho các giáo viên, học sinh, đồng thời đảm bảo mật CSDL và đảm bảo dữ liệu đến từ các nguồn đáng tin cậy. 
b) Sao lưu, phục hồi và khắc phục sự cố
Thầy cô cũng cần có khả năng phán đoán sự cố, nhanh chóng khắc phục các sự cố, khôi phục dữ liệu cũng như sao lưu hệ thống thường xuyên để không có dữ liệu nào bị mất khi ngắt điện đột ngột
c) Cài đặt và bảo trì phần mềm CSDL
Thầy cô cài đặt phần mềm CSDL, thực hiện bảo trì, liên hệ công ty phát triển phần mềm nếu phát sinh lỗi.. 
Câu 4. Nếu muốn trở thành nhà quản trị CSDL thì em sẽ chuẩn bị những gì?
– Kiến thức vững chắc về CSDL, ngôn ngữ truy vấn CSDL
– Kiến thức về hệ điều hành, phần cứng và mạng.
- Hiểu biết về các ứng dụng liên quan đến CSDL mà mình quản trị.
- Kĩ năng phân tích dữ liệu: phân tích các tập dữ liệu, trích xuất ra thông tin hữu ích cho tổ chức và khách hàng, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về các cải tiến hệ thống, ra quyết định.
– Kĩ năng giao tiếp: nhằm giám sát và làm việc nhóm
với các chuyên viên công nghệ thông tin, giao tiếp với người quản lí
điều hành, …
– Kĩ năng giải quyết vấn đề: Năng lực xác định, kiểm tra và phát hiện các vấn đề
tiềm ẩn, nguyên nhân và giải pháp khắc phục các sự cố, sáng tạo đưa ra giải pháp cho
các vấn đề mới.
- Kĩ năng tổ chức: để đưa ra các quyết định về CSDL, tổ chức các nhiệm vụ cho nhân viên của bộ phận công nghệ thông tin.
- Cẩn trọng và tỉ mỉ: Vì phải làm việc với khối lượng dữ liệu lớn, nên sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến những lỗi nghiêm trọng. Điều đó đòi hỏi  cần phải làm việc cẩn trọng, tỉ mỉ.
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